19

	BỘ Y TẾ

Số:          /2023/TT-BYT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày       tháng      năm 2023



DỰ THẢO LẦN 8
(ngày.02/11/2023)
THÔNG TƯ

Quy định cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, 
người có phương pháp chữa bệnh gia truyền


Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định chi tiết: 
a) Tiêu chí, hồ sơ, trình tự và thủ tục công nhận bài thuốc gia truyền;

b) Tiêu chí, hồ sơ, trình tự và thủ tục công nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền;
c) Tiêu chí, hồ sơ, trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền.

d) Tiêu chí, hồ sơ, trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

đ) Hồ sơ, trình tự và thủ tục cấp lại Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền; 

e) Hồ sơ, trình tự và thủ tục cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, người có  phương pháp chữa bệnh gia truyền; 
g) Thành phần, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động của Hội đồng chuyên môn thẩm định xét công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền; Cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, người có  phương pháp chữa bệnh gia truyền (sau đây gọi tắt là Hội đồng chuyên môn). 


Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có liên quan đến cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

CHƯƠNG II
TIÊU CHÍ VÀ HỒ SƠ CÔNG NHẬN BÀI THUỐC GIA TRUYỀN 
         Điều 3. Tiêu chí công nhận bài thuốc gia truyền
Bài thuốc gia truyền phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

1. Bài thuốc được tạo thành từ một hoặc nhiều vị thuốc cổ truyền, dược liệu được sơ chế, chế biến, bào chế theo kinh nghiệm của gia đình, dòng tộc truyền lại.
2. Được ghi rõ chỉ định điều trị, cách dùng, liều dùng, thời gian điều trị, chống chỉ định, cảnh báo, thận trọng khi sử dụng thuốc, tương tác, tương kỵ, tác dụng không mong muốn và cách xử lý.

3. Điều trị hiệu quả một chứng bệnh hoặc một bệnh và được chứng minh bằng kết quả điều trị của ít nhất 100 người bệnh với tỷ lệ khỏi bệnh hoặc giảm triệu chứng đạt từ 70% trở lên.

4. Không có tác dụng phụ gây ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh và được chứng minh bằng kết quả thử độc tính cấp và bán trường diễn tại cơ sở có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

5. Không chứa dược liệu thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.


6. Bài thuốc này chưa được ghi chép, công bố trong các tài liệu trong nước và quốc tế.
 Điều 4. Hồ sơ đề nghị công nhận bài thuốc gia truyền 
1. Đơn đề nghị công nhận bài thuốc gia truyền theo mẫu số 01a ban hành kèm theo Thông tư này. 
2. Bản sao hợp pháp Văn bản xác nhận được quyền thừa kế bài thuốc gia truyền theo quy định của pháp luật hiện hành; được UBND xã, phường xác nhận hoặc công chứng chứng thực.

Trường hợp không có Văn bản xác nhận được quyền thừa kế bài thuốc gia truyền thì phải có Văn bản ủy quyền của gia đình cho người làm hồ sơ đề nghị công nhận bài thuốc gia truyền.

3. Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi cứ trú về bài thuốc gia truyền của gia đình theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Sổ theo dõi người bệnh (có ghi đầy đủ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, nghề nghiệp, chẩn đoán, kết quả điều trị và thời gian điều trị).


5. Bản tự thuyết minh về bài thuốc gia truyền theo mẫu số 05a ban hành kèm theo Thông tư này. 
6. Báo cáo đánh giá kết quả điều trị ít nhất của 100 người bệnh ở trong vùng, địa phương gần nhất đã điều trị có hiệu quả trong thời gian gần nhất theo mẫu 06a ban hành kèm theo Thông tư này và danh sách bệnh nhân.
7. Bản sao hợp pháp kết quả thử nghiệm độc tính cấp, bán trường diễn của bài thuốc gia truyền.

CHƯƠNG III
TIÊU CHÍ VÀ HỒ SƠ CÔNG NHẬN 

PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN
         Điều 5. Tiêu chí công nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền
Phương pháp chữa bệnh gia truyền phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

1. Là  kỹ thuật, thủ thuật được thực hiện bằng tay hoặc có phối hợp với trang thiết bị, thuốc theo kinh nghiệm của gia đình truyền lại. 
2. Thực hiện theo quy trình rõ ràng; 
3. Có chỉ định điều trị, chống chỉ định, liệu trình điều trị, theo dõi và xử lý tai biến; 

4. Điều trị hiệu quả một chúng bệnh hoặc một bệnh và được chứng minh bằng kết quả điều trị của ít nhất 100 người bệnh. Tỷ lệ khỏi bệnh và giảm triệu chứng sau đợt điều trị đạt từ 70% trở lên.
5. Phương pháp này chưa được ghi chép, công bố trong các tài liệu trong nước và quốc tế.

Điều 6. Hồ sơ đề nghị công nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền 
1. Đơn đề nghị công nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền theo mẫu số 01b ban hành kèm theo Thông tư này. 
2. Bản sao hợp pháp Văn bản xác nhận được quyền thừa kế phương pháp chữa bệnh gia truyền theo quy định của pháp luật hiện hành; được UBND xã, phường xác nhận hoặc công chứng chứng thực.

Trường hợp không có Văn bản xác nhận được quyền thừa kế phương pháp chữa bệnh gia truyền thì phải có Văn bản ủy quyền của gia đình cho Người làm hồ sơ công nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền.

3. Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi cứ trú về việc sử dụng phương pháp chữa bệnh gia truyền của gia đình theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Sổ theo dõi người bệnh (có ghi đầy đủ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, nghề nghiệp, chẩn đoán, kết quả điều trị và thời gian điều trị).

5. Bản tự thuyết minh về phương pháp chữa bệnh gia truyền theo mẫu số 05b ban hành kèm theo Thông tư này. 

6. Báo cáo đánh giá kết quả điều trị ít nhất của 100 người bệnh ở trong vùng, địa phương gần nhất đã điều trị có hiệu quả trong thời gian gần nhất theo mẫu 06b ban hành kèm theo Thông tư này và danh sách bệnh nhân
CHƯƠNG IV

TIÊU CHÍ VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI CÓ BÀI THUỐC GIA TRUYỀN, NGƯỜI CÓ PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN
Điều 7. Tiêu chí ng​ười đư​ợc cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền 
Ng​ười đư​ợc cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 
1. Có đủ sức khoẻ, năng lực hành vi dân sự.

2. Người thuộc hàng thừa kế của gia đình, dòng tộc được thừa hưởng hoặc thừa kế hợp pháp bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền.

3. Văn bằng tốt nghiệp từ phổ thông trung học trở lên.
4. Hiểu biết về bài thuốc gia truyền và triệu chứng, chẩn đoán bệnh.
5. Có đủ năng lực thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh bằng bài thuốc gia truyền.
Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền 

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền theo mẫu số 02a ban hành kèm theo Thông tư này. 
2. Bản sao hợp pháp Văn bản xác nhận được quyền thừa kế bài thuốc gia truyền theo quy định của pháp luật hiện hành; được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận hoặc công chứng chứng thực.

Trường hợp không có Văn bản xác nhận được quyền thừa kế bài thuốc gia truyền thì phải có Văn bản của gia đình đồng ý cho Người làm hồ sơ sở hữu bài thuốc gia truyền.

3. Bản sao hợp pháp Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền.
4. Bản sao hợp pháp văn bằng tốt nghiệp từ phổ thông trung học trở lên và các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận liên quan.

5. Bản tự thuyết minh về bài thuốc gia truyền theo mẫu số 05a ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Giấy khám sức khỏe

7. 02 (hai) ảnh 4 x 6 cm, ảnh màu, nền trắng, trong thời gian không quá 12 tháng tính đến ngày nộp đơn.
Điều 9. Tiêu chí ng​ười đư​ợc cấp giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền 
Ng​ười đư​ợc cấp giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 
1. Đáp ứng các tiêu chí tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 7 của Thông tư này.

2. Hiểu biết về phương pháp chữa bệnh gia truyền và triệu chứng, chẩn đoán bệnh.
3. Có đủ năng lực thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền để sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh
1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền theo mẫu số 02b ban hành kèm theo Thông tư này. 
2. Bản sao hợp pháp Văn bản xác nhận được quyền thừa kế phương pháp chữa bệnh gia truyền theo quy định của pháp luật hiện hành; được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận hoặc công chứng chứng thực.

Trường hợp không có Văn bản xác nhận được quyền thừa kế phương pháp chữa bệnh gia truyền thì phải có Văn bản đồng ý của gia đình cho Người làm hồ sơ sở hữu phương pháp chữa bệnh gia truyền.

3. Bản sao hợp pháp Quyết định công nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền.

4. Bản sao hợp pháp văn bằng tốt nghiệp từ phổ thông trung học trở lên và các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận liên quan.

5. Bản tự thuyết minh về phương pháp chữa bệnh gia truyền theo mẫu số 05b ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Giấy khám sức khỏe

7. 02 (hai) ảnh 4 x 6 cm, ảnh màu, nền trắng, trong thời gian không quá 12 tháng tính đến ngày nộp đơn.

CHƯƠNG V
TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÔNG NHẬN BÀI THUỐC GIA TRUYỀN, PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI CÓ BÀI THUỐC GIA TRUYỀN, NGƯỜI CÓ PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN
Điều 11. Trình tự thủ tục công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền
1. Người đề nghị công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định về Sở Y tế nơi cư trú.


Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì Sở Y tế cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu số 08a ban hành kèm theo Thông tư này.


Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì Sở Y tế phải có thông báo và ghi rõ lý do. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Y tế có thông báo mà người đề nghị không bổ sung, hoàn thiện thì hồ sơ không còn hiệu lực.


2. Trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Y tế có trách nhiệm thành lập Hội đồng chuyên môn và tổ chức họp thẩm định. 


3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản họp của Hội đồng chuyên môn, Giám đốc Sở Y tế ban hành Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền theo mẫu số 12 ban hành theo Thông tư này hoặc có văn bản thông báo về việc chưa đủ điều kiện, trong đó ghi rõ lý do từ chối.


Trường hợp phải bổ sung hồ sơ thì thời gian hoàn thiện là 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của Sở Y tế. Quá thời hạn này, thủ tục đề nghị công nhận nhận phải thực hiện lại từ đầu.


Sau khi nhận hồ sơ bổ sung thì Hội đồng chuyên môn phải tổ chức họp lại để xem xét thẩm định và thông báo kết quả thẩm định, tối thiểu là 20 ngày làm việc.

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ 60 ngày. Trường hợp có sửa đổi, bổ sung thì tổng thời gian không quá 90 ngày. Hồ sơ chỉ được xem xét sửa đổi bổ sung tối đa không quá 02 lần. 

Điều 12. Trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền
1. Người đề nghị cấp giấy chứng nhận gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định về Sở Y tế nơi cư trú.


Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì Sở Y tế cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu số 08b ban hành kèm theo Thông tư này.


Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì Sở Y tế phải có thông báo về việc bổ sung hồ sơ. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Y tế có thông báo mà người đề nghị không bổ sung, hoàn thiện thì hồ sơ không còn hiệu lực.


2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Y tế có trách nhiệm thành lập Hội đồng chuyên môn và tổ chức họp thẩm định. 


3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản họp của Hội đồng chuyên môn, Giám đốc Sở Y tế ban hành Quyết định cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền theo mẫu số 12 ban hành theo Thông tư này hoặc có văn bản thông báo về việc chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận trong đó ghi rõ lý do từ chối.


Trường hợp phải bổ sung hồ sơ thì thời gian hoàn thiện là 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Y tế ban hành văn bản thông báo. Quá thời hạn này, thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận phải thực hiện lại từ đầu.


Sau khi nhận hồ sơ bổ sung thì Hội đồng chuyên môn phải tổ chức họp lại để xem xét thẩm định và phải thông báo kết quả thẩm định lại tối thiểu là 10 ngày làm việc.

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ 30 ngày. Trường hợp có sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì tổng thời gian không quá 45 ngày. Hồ sơ chỉ được xem xét sửa đổi bổ sung tối đa không quá 02 lần. 

CHƯƠNG VI
HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP LẠI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN 
BÀI THUỐC GIA TRUYỀN, PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN; CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI CÓ BÀI THUỐC GIA TRUYỀN, PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN
Điều 13. Hồ sơ đề nghị cấp lại Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền 
1. Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân.

Điều 14. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền 

1. Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.


2. Số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân.

3. Giấy khám sức khỏe

4. 02 (hai) ảnh 4 x 6 cm, ảnh màu, nền trắng, trong thời gian không quá 12 tháng tính đến ngày nộp đơn.
Điều 15. Trình tự, thủ tục cấp lại Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền; Cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền 
1. Người đề nghị gửi hồ sơ đề nghị cấp lại đến Sở Y tế nơi đã cấp Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền; Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.

 Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì Sở Y tế cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cấp lại Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền theo mẫu số 10 và phiếu tiếp nhận hồ sơ cấp lạigiấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền theo mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Sau 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Giám đốc Sở Y tế cấp lại Quyết định hoặc giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3. Thủ tục cấp lại thực hiện trong 20 ngày, trường hợp phải hoàn thiện hồ sơ thì tổng thời gian không vợt quá 30 ngày.

CHƯƠNG VII
THU HỒI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN BÀI THUỐC GIA TRUYỀN, PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI CÓ BÀI THUỐC GIA TRUYỀN, PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN
Điều 16. Thu hồi Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền
1. Phát hiện sự gian dối, giả mạo trong hồ sơ đề nghị công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.


2. Phát hiện bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền đã có trong sách, tài liệu trong và ngoài nước.

3. Có sự tranh chấp quyền sở hữu bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.

4. Không thấy hiệu quả điều trị sau một thời gian sử dụng bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.

5. Gặp những tác dụng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng người bệnh.

Điều 17. Thu hồi giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền
1. Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền bị thu hồi.

2. Người được cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền không đủ sức khỏe tham gia khám bệnh, chữa bệnh.
3. Có sai sót chuyên môn trong quá trình hành nghề khám bệnh, chữa bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng người bệnh và được Hội đồng chuyên môn xác định.

4. Có sự tranh chấp quyền sở hữu bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.
CHƯƠNG VIII
THÀNH PHẦN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN 
Điều 18. Thành phần của Hội đồng chuyên môn 

Hội đồng chuyên môn có từ 09 thành viên trở lên, trong đó có Chủ tịch Hội đồng và 01 đến 02 Phó Chủ tịch Hội đồng:


1. Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Sở Y tế. 


2. Phó chủ tịch Hội đồng: 
a) Lãnh đạo của Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (Bệnh viện y dược cổ truyền, Bệnh viện đa khoa y học cổ truyền, Bệnh viện y học cổ truyền - phục hồi chức năng).


b) Lãnh đạo Hội Đông y hoặc Lãnh đạo Hội Châm cứu tỉnh, thành phố.
3. Thành viên Hội đồng:

a) Lãnh đạo thuộc các phòng chức năng Sở Y tế tỉnh, thành phố, bao gồm: 
- Phòng quản lý hành nghề; Phòng nghiệp vụ y; Phòng nghiệp vụ dược; Thanh tra y tế.

b) Đại diện Khoa y học cổ truyền của Trường đại học y dược;
c) Đại diện Lãnh đạo Khoa y học cổ truyền của Bệnh viện đa khoa tỉnh;

d) Đại diện Lãnh đạo Hội Đông y tỉnh, thành phố;

đ) Đại diện Lãnh đạo Hội Châm cứu tỉnh, thành phố;
e) Chuyên gia lĩnh vực y học cổ truyền và các lĩnh vực liên quan.


Điều 19. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng chuyên môn 


1. Hội đồng chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố thành lập.


2. Hội đồng chuyên môn có trách nhiệm xem xét hồ sơ và nội dung chuyên môn trong hồ sơ để tư vấn cho Sở Y tế công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền; Cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền; Thu hồi Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền; Thu hồi giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.
3. Hội đồng huyên môn làm việc theo nguyên tắc hoạt động được ban hành tại Điều 21 Thông tư này và các quy định liên quan.
4. Hội đồng chuyên môn có quyền yêu cầu người đề nghị công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền; Người đề nghị cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền cung cấp thêm tài liệu làm rõ hoặc đề nghị Sở Y tế tổ chức đoàn đi xác minh một số tài liệu hồ sơ hoặc gửi Công văn gửi các dơn vị liên quan để xác nhận nội dung hồ sơ.

Điều 20. Trách nhiệm, quyền hạn của thành viên Hội đồng chuyên môn

1. Tham gia đầy đủ các buổi họp. 
Trường hợp vắng mặt phải có văn bản thông báo lý do với Chủ tịch Hội đồng và được Chủ tịch Hội đồng cho phép. 


2. Được cung cấp đầy đủ hồ sơ, các thông tin liên quan đến việc xem xét, thẩm định hồ sơ.


3. Đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.
4. Thẩm định theo đúng quy định pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến thẩm đinh.


5. Được hưởng kinh phí thẩm định theo quy định.

Điều 21. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng chuyên môn

1. Hội đồng chuyên môn hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận, tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Ý kiến của Hội đồng phải bảo đảm cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học trên cơ sở đề xuất của người đề nghị;


2. Hội đồng họp khi có từ 3/4 thành viên Hội đồng tham dự. 

3. Chủ trì họp thẩm định là Chủ tịch Hội đồng. Trường hợp người chủ trì vắng mặt phải có Công văn ủy quyền cho Phó chủ tịch Hội đồng để chủ trì buổi họp.

3. Tất cả các thành viên có ý kiến nhận xét theo mẫu số 14a về bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền và mẫu số 14b về người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền được ban hành kèm theo Thông tư này, kể cả trường hợp vắng mặt trừ khi có lý do chính đáng.

4. Chủ tịch Hội đồng kết luận trên cơ sở có ít nhất 2/3 ý kiến đồng thuận.
5. Tổ giúp việc Hội dồng ghi biên bản họp, tổng hợp đầy đủ ý kiến và kết luận của Chủ tịch Hội đồng. 
Điều 22. Tổ giúp việc Hội đồng chuyên môn

1. Giám đốc Sở Y tế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các phòng chức năng để phân công đơn vị làm đầu mối phụ trách giải quyết hồ sơ công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền; Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

2. Tổ giúp việc giúp Sở Y tế trong việc thụ lý hồ sơ để rà soát, tổng hợp hồ sơ, lưu hồ sơ và soạn thảo các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết hồ sơ. 
CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành


1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày       /     /2023.


2. Quyết định số 39/2007/QĐ-BYT ngày 12/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế xét duyệt cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này được ký, ban hành.


Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp


1. Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền được cấp trước ngày Thông tư này ban hành thì vẫn có giá trị sử dụng. 


2. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền nộp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 tháng 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và Quyết định số 39/2007/QĐ-BYT ngày 12/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế xét duyệt cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền.


Điều 25. Điều khoản tham chiếu


Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì được áp dụng theo văn bản đã được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó.

          Điều 26. Tổ chức thực hiện


1. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

a) Tổ chức phổ biến, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện đúng quy định ban hành tại Thông tư này.


b) Quản lý, kiểm tra việc cấp, cấp lại, thu hồi Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền; Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.


c) Tiếp nhận thông tin vướng mắc, khó khăn từ cơ quan, tổ chức, cá nhân để nghiên cứu và giải quyết.

d) Tổng hợp danh sách bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền; Người được cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền và đăng tải danh sách trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia.


2. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương


a) Thành lập Hội đồng chuyên môn theo quy định tại Thông tư này.

b) Báo cáo Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền khi ban hành Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền; Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.

c) Lưu hồ sơ theo quy định của pháp luật.
d) Theo dõi quá trình hành nghề của người có giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.

e) Tổng hợp, báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Thông tư.

3. Người đề nghị cấp giấy chứng nhận


a) Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp, trung thực của tất cả các tài liệu trong hồ sơ đề nghị. 
b) Sử dụng đúng bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền đã được cấp. Trường hợp muốn thay đổi thành phần bài thuốc hoặc gia giảm các vị thuốc phải thông báo về Sở Y tế và phải có báo cáo tính an toàn, hiệu quả của bài thuốc.
c) Không cho thuê, mượn giấy chứng nhận.

d) Được quyền chuyển giao bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.
d) Nộp phí và lệ phí theo quy định hiện hành.

Điều 27. Trách nhiệm thi hành


Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ Y tế; Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ; Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền để xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:

· - Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội (để giám sát);

- Văn phòng chính phủ (Công báo, Cổng Thông tin điện tử CP);

- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL); 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Trung ​ương Hội Đông y Việt Nam; 

- Trung ương Hội Châm cứu Việt Nam;

- Như Điều 27;

- Cổng TTĐT Bộ Y tế;

- Lưu: VT, PC, YDCT.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên


Mẫu 02b: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận người có phương p

	áp chữa bệnh gia truyền

	
	Mẫu số 03

	Đơn đề nghị cấp lại Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền


	Mẫu số 04

	Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền

	Mẫu số 05

	Mẫu 05a. Bản tự thuyết minh bài thuốc gia truyền 

Mẫu 05b. Bản tự thuyết minh phương pháp chữa bệnh gia truyền


	Mẫu số 06

	Mẫu 06a: Báo cáo đánh giá kết quả điều trị của bài thuốc gia truyền

Mẫu 06b: Báo cáo đánh giá kết quả điều trị của phương pháp chữa bệnh gia truyền


	Mẫu số 07
	Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi cứ trú về việc sử dụng bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền của gia đình.

	Mẫu số 08

	Mẫu 08a. Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận bài thuốc gia truyền

Mẫu 08b. Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền


	Mẫu số 09

	Mẫu 09a. Phiếu tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền 

Mẫu 09b. Phiếu tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền

	Mẫu số 10
	Phiếu tiếp nhận hồ sơ cấp lại Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền. phương pháp chữa bệnh gia truyền


	Mâu số 11

	Phiếu tiếp nhận hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền. người có phương pháp chữa bệnh gia truyền


	Mẫu số 12

	Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.


	Mẫu số 13

	Mẫu 13a. Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền

Mẫu 13b. Giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền


	Mẫu số 14

	Mẫu 14a: Nhận xét của thành viên Hội đồng chuyên môn về bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền

Mẫu 14b: Nhận xét của thành viên Hội đồng chuyên môn về người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền



	Mẫu  số 01a
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
………….., ngày….. tháng ….. năm ……..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Công nhận bài thuốc gia truyền 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố……………

Họ và tên: …………………………………………………………………………….…………          

Số định danh cá nhân: ……………………………………………………………...............…...

Địa chỉ cư trú:……. ………………………………………………………………...…………..

Điện thoại: …………………………Email (nếu có):………………………...…………………

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Bản sao hợp pháp Văn bản xác nhận được quyền thừa kế bài thuốc gia truyền theo quy định của pháp luật hiện hành; được UBND xã, phường xác nhận hoặc công chứng chứng thực.

Trường hợp không có Văn bản xác nhận được quyền thừa kế bài thuốc gia truyền thì phải có Văn bản ủy quyền của gia đình cho người làm hồ sơ đề nghị công nhận bài thuốc gia truyền.
□

2. Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi cứ trú về bài thuốc gia truyền của gia đình theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này
□
3. Sổ theo dõi người bệnh (có ghi đầy đủ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, nghề nghiệp, chẩn đoán, kết quả điều trị và thời gian điều trị).
□

4. Bản tự thuyết minh về bài thuốc gia truyền theo mẫu số 05a ban hành kèm theo Thông tư này.
□

5. Báo cáo đánh giá kết quả điều trị ít nhất của 100 người bệnh ở trong vùng, địa phương gần nhất đã điều trị có hiệu quả trong thời gian gần nhất theo mẫu số  06a ban hành kèm theo Thông tư này và danh sách bệnh nhân.
□
6. Bản sao hợp pháp kết quả thử nghiệm độc tính cấp, bán trường diễn của bài thuốc gia truyền.
□

          Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và công nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền cho tôi./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
Mẫu  số 01b
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
………….., ngày….. tháng ….. năm ……..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Công nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố……………

Họ và tên: …………………………………………………………………………….…………          

Số định danh cá nhân: ……………………………………………………………...............…...

Địa chỉ cư trú:……. ………………………………………………………………...…………..

Điện thoại: …………………………Email (nếu có):………………………...…………………

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Bản sao hợp pháp Văn bản xác nhận được quyền thừa kế bài thuốc gia truyền theo quy định của pháp luật hiện hành; được UBND xã, phường xác nhận hoặc công chứng chứng thực.

Trường hợp không có Văn bản xác nhận được quyền thừa kế phương pháp chữa bệnh gia truyền thì phải có Văn bản ủy quyền của gia đình cho Người làm hồ sơ công nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền.

□

2. Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi cứ trú về việc sử dụng phương pháp chữa bệnh gia truyền của gia đình theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này. 

□
3. Sổ theo dõi người bệnh (có ghi đầy đủ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, nghề nghiệp, chẩn đoán, kết quả điều trị và thời gian điều trị).
□

4. Bản tự thuyết minh về phương pháp chữa bệnh gia truyền theo mẫu số 05b ban hành kèm theo Thông tư này. 

□

5. Báo cáo đánh giá kết quả điều trị ít nhất của 100 người bệnh ở trong vùng, địa phương gần nhất đã điều trị có hiệu quả trong thời gian gần nhất theo mẫu số 06b ban hành kèm theo Thông tư này và danh sách bệnh nhân
          Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và công nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền cho tôi./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
Mẫu  số 02a
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
………….., ngày….. tháng ….. năm ……..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố……………

Họ và tên: …………………………………………………………………………….…………          

Số định danh cá nhân: ……………………………………………………………...............…...

Địa chỉ cư trú:……. ………………………………………………………………...…………..

Điện thoại: …………………………Email (nếu có):………………………...…………………

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Bản sao hợp pháp Văn bản xác nhận được quyền thừa kế bài thuốc gia truyền theo quy định của pháp luật hiện hành; được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận hoặc công chứng chứng thực.

Trường hợp không có Văn bản xác nhận được quyền thừa kế bài thuốc gia truyền thì phải có Văn bản của gia đình đồng ý cho Người làm hồ sơ sở hữu bài thuốc gia truyền.
□
2. Bản sao hợp pháp Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền.
□

3. Bản sao hợp pháp văn bằng tốt nghiệp từ phổ thông trung học trở lên và các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận liên quan.
4. Bản tự thuyết minh bài thuốc gia truyền theo mẫu số 05a ban hành kèm theo Thông tư này.
5. Giấy khám sức khỏe

6. 02 (hai) ảnh 4 x 6 cm, ảnh màu, nền trắng, trong thời gian không quá 12 tháng tính đến ngày nộp đơn.
□

          Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền cho tôi./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
Mẫu  số 02b
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
………….., ngày….. tháng ….. năm ……..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố……………

Họ và tên: …………………………………………………………………………….…………          

Số định danh cá nhân: ……………………………………………………………...............…...

Địa chỉ cư trú:……. ………………………………………………………………...…………..

Điện thoại: …………………………Email (nếu có):………………………...…………………

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Bản sao hợp pháp Văn bản xác nhận được quyền thừa kế phương pháp chữa bệnh gia truyền theo quy định của pháp luật hiện hành; được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận hoặc công chứng chứng thực.

Trường hợp không có Văn bản xác nhận được quyền thừa kế phương pháp chữa bệnh gia truyền thì phải có Văn bản đồng ý của gia đình cho Người làm hồ sơ sở hữu phương pháp chữa bệnh gia truyền.
□
2. Bản sao hợp pháp Quyết định công nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền.
□

3. Bản sao hợp pháp văn bằng tốt nghiệp từ phổ thông trung học trở lên và các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận liên quan.

4. Bản tự thuyết minh phương pháp chữa bệnh gia truyền theo mẫu số 05b ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Giấy khám sức khỏe
6. 02 (hai) ảnh 4 x 6 cm, ảnh màu, nền trắng, trong thời gian không quá 12 tháng tính đến ngày nộp đơn.

□

          Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền cho tôi./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
Mẫu  số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
………….., ngày….. tháng ….. năm ……..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền,

phương pháp chữa bệnh gia truyền

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố……………

Họ và tên: …………………………………………………………………………….…………          

Số định danh cá nhân: ……………………………………………………………...............…...

Địa chỉ cư trú:……. ………………………………………………………………...…………..

Điện thoại: …………………………Email (nếu có):………………………...…………………

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:
1. Số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân.
□

2. Các giấy tờ khác (nếu có): Bản phô tô Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.
□

          Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền cho tôi./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
Mẫu  số 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
………….., ngày….. tháng.....năm ….....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền 

Người có phương pháp chữa bệnh gia truyền

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố……………

Họ và tên: …………………………………………………………………………….…          

Số định danh cá nhân: ……………………………………………………………...…...

Địa chỉ cư trú:……. ……………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………Email (nếu có):……………………….…………………

Lý do cấp lại:    Mất   □        hỏng □
Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân.
□

2. Giấy khám sức khỏe
□
3. 02 (hai) ảnh 4 x 6 cm, ảnh màu, nền trắng, trong thời gian không quá 12 tháng tính đến ngày nộp đơn.
□

4. Giấy tờ khác nếu có: Bản sao Giấy chứng nhận,…..

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc gia

truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền cho tôi./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
Mẫu  số 05a
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
………….., ngày.... tháng... năm 20....
BẢN TỰ THUYẾT MINH

BÀI THUỐC GIA TRUYỀN GIA TRUYỀN

- Tên bài thuốc gia truyền: …………………….………………………………………….…

- Công thức của bài thuốc gia truyền (ghi rõ tên từng vị, liều lượng): …………………

- Cách sơ chế, bào chế: ………………………………………………………………………

- Độc tính (nếu có) và phương pháp chế biến giảm độc tính (nếu có): ……………………...

- Dạng thuốc: ………………………………………………………………………………...

- Liều dùng, cách dùng, đường dùng: ………….…………………………………………….

- Chỉ định điều trị chứng bệnh hoặc bệnh (ghi chi tiết triệu chứng, chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt) .......... ………………………………………………………………………………………
- Chống chỉ định: ………………………………………………………………..

- Hiệu quả chữa bệnh: ……………….……………………………………………………….

- Thời gian điều trị: ………………

…….…………………………………………………….

- Tác dụng không mong muốn (nếu có), xử lý khi tác dụng không mong muốn xảy ra: ….…

……………………………………………………………………………………….………..

            Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của bản thuyết minh, nếu sai tôi 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                            NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
                                                             (Ký và ghi rõ họ, tên)
Mẫu  số 05b
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
………….., ngày.... tháng... năm 20....
BẢN TỰ THUYẾT MINH

PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN

- Tên phương pháp chữa bệnh gia truyền: …………………………………………………..

- Quy trình kỹ thuật (Các bước thực hiện): ………………………………………………….

- Chỉ định điều trị chứng bệnh hoặc bệnh (ghi chi tiết triệu chứng, chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt) ..........…………………………………… ………………………………………………
- Chống chỉ định: …………………………………………………………………………….

- Thời gian điều trị: ………………………………………………………………………….

- Tai biến (nếu có), cách xử lý tai biến khi xảy ra: …………………………………………..

- Loại thuốc dùng phối hợp với phương pháp chữa bệnh gia truyền (nếu có): .……………..

- Loại trang thiết bị dùng phối hợp với phương pháp chữa bệnh gia truyền (nếu có): ………

           Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của bản thuyết minh, nếu sai tôi 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                            NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
                                                                            (Ký và ghi rõ họ, tên)
Mẫu  số 06a
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
………….., ngày.... tháng... năm 20....
BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 

CỦA BÀI THUỐC GIA TRUYỀN 

Tên bài thuốc gia truyền: ………………………………………………..…………..………

Công thức của bài thuốc gia truyền (ghi rõ tên từng vị, liều lượng): ……………….
Dạng thuốc: ………………………………..………………………………………………...

Liều dùng, cách dùng, đường dùng: ………………………………………………………….

Điều trị chứng bênh/bệnh: …………………………………...…….............………………

Chống chỉ định: ……………………..………………………………………………………..

Hiệu quả chữa bệnh: ………………………………………………………………………….

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

Tổng số bệnh nhân: ……………………………………………………………………….….

Thời gian điều trị trung bình: …………………………………………..…………………….

Tỷ lệ % bệnh nhân khỏi bệnh trên tổng số bệnh nhân: ………………………………..……..

Tỷ lệ % bệnh nhân giảm triệu chứng trên tổng số bệnh nhân: ………………………………. 

Tỷ lệ % bệnh nhân không giảm trên tổng số bệnh nhân: ……………………………………..

Tỷ lệ % bệnh nhân có tác dụng phụ trên tổng số bệnh nhân: ……………………..………….

Tác dụng phụ xảy ra trong quá trình điều trị: ………………..……………………………….

           Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của bản thuyết minh, nếu sai tôi 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                              NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
                                                                               (Ký và ghi rõ họ, tên)
Mẫu  số 06b
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
………….., ngày.... tháng... năm 20....
BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 

CỦA PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN

Tên phương pháp chữa bệnh gia truyền: …………………………………….………….……

Tên thuốc cổ truyền phối hợp trong phương pháp chữa bệnh gia truyền (nếu có): …..………

Trang thiết bị y tế phối hợp trong phương pháp chữa bệnh gia truyền (nếu có): …………….

Quy trình thực hiện: …………………………………………………………………………..

Điều trị chứng bênh/bệnh: …………………………………...…….............………………

Chống chỉ định: …………………...…………………………………………………………..

Hiệu quả chữa bệnh: ………………………………………………………………………….

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

Tổng số bệnh nhân: ……………………………………………………………….………….

Thời gian điều trị trung bình: ……………………………………………..………………….

Tỷ lệ % bệnh nhân khỏi bệnh trên tổng số bệnh nhân: ……………………………….……..

Tỷ lệ % bệnh nhân giảm triệu chứng trên tổng số bệnh nhân: ……………………………… 

Tỷ lệ % bệnh nhân không giảm trên tổng số bệnh nhân: …………………………..………..

Tỷ lệ % bệnh nhân có tác dụng phụ trên tổng số bệnh nhân: ……………………………..…

Tác dụng phụ xảy ra trong quá trình điều trị: ……………….……………………………….

           Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của bản thuyết minh, nếu sai tôi 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                         NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
                                                                          (Ký và ghi rõ họ, tên)
Mẫu  số 07
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
………….., ngày.... tháng... năm 20....
XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG BÀI THUỐC GIA TRUYỀN, PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường.........

Họ và tên: …………………………………………………………………………..………

Số định danh cá nhân: ……………………………………………………………………..

Địa chỉ cư trú:……………………………………………………………....………………

Điện thoại: ………………….………         Email (nếu có): …………………….………...

Gia đình tôi đã sử dụng bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền: .....

.....................................................................................................................................

Điều trị chứng bệnh/bệnh………………..............từ nhiều đời.
1. Thế hệ thứ nhất:

Ông (bà): …………………………………… Nam/Nữ: ……………Năm sinh: …………   

Địa chỉ cư trú: …………………………………………………………………..………… 


Địa chỉ nơi hành nghề: ……………………………………………….………….…………

Giấy phép hành nghề (nếu có): ………………………….…………………………………

2. Thế hệ thứ hai:

Ông (bà): ………………………..……..…… Nam/Nữ: ………..… Năm sinh: …….……   

Địa chỉ cư trú: …………………………………………………………………..………… 


Địa chỉ nơi hành nghề: ……………………………………………….………….…………

Giấy phép hành nghề (nếu có): ………………….…………………………………………

3. Thế hệ thứ ba (nếu có):

Ông (bà): ……………………….……..…… Nam/Nữ: …………… Năm sinh: …………   

Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………….…………..………… 

Địa chỉ nơi hành nghề: ……………………………………………….………….…………

Giấy phép hành nghề: ………………………………………………………………………

         Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của bản thuyết minh, nếu sai tôi hoàn toàn

chịu trách nhiệm trước pháp luật.                                       
XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG NƠI CƯ TRÚ 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
Mẫu  số 08a
………..1………..


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số:     /PTN-…..2…..

……..3……, ngày     tháng     năm 20….

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ đề nghị công nhận bài thuốc gia truyền 
Họ và tên: ………………………………………………………………………………….


Số định danh cá nhân: ……………….   Điện thoại: ……… Email (nếu có): …………….
Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………………………………..

Đã nhận hồ sơ, bao gồm:
1. Đơn đề nghị công nhận bài thuốc gia truyền theo mẫu số 01a ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Bản sao hợp pháp Văn bản xác nhận được quyền thừa kế bài thuốc gia truyền theo quy định của pháp luật hiện hành; được UBND xã, phường xác nhận hoặc công chứng chứng thực.

Trường hợp không có Văn bản xác nhận được quyền thừa kế bài thuốc gia truyền thì phải có Văn bản ủy quyền của gia đình cho người làm hồ sơ đề nghị công nhận bài thuốc gia truyền.

3. Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi cứ trú về bài thuốc gia truyền của gia đình theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này
4. Sổ theo dõi người bệnh (có ghi đầy đủ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, nghề nghiệp, chẩn đoán, kết quả điều trị và thời gian điều trị).
5. Bản tự thuyết minh về bài thuốc gia truyền theo mẫu số 05a ban hành kèm theo Thông tư này.
6. Báo cáo đánh giá kết quả điều trị ít nhất của 100 người bệnh ở trong vùng, địa phương gần nhất đã điều trị có hiệu quả trong thời gian gần nhất truyền theo mẫu số 06a ban hành kèm theo Thông tư này và danh sách bệnh nhân.

7. Bản sao hợp pháp kết quả thử nghiệm độc tính cấp, bán trường diễn của bài thuốc gia truyền.
Ngày hẹn cấp Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền: …………………
………, ngày     tháng      năm 20...
NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)
Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:         ngày   tháng    năm               Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:         ngày   tháng    năm               Ký nhận

__________________

1 Tên cơ quan cấp Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền.

2 Chữ viết tắt tên cơ quan cấp Quyết định.
3. Địa danh
Mẫu  số 08b
………..1………..


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số:     /PTN-…..2…..

……..3……, ngày     tháng     năm 20….

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ đề nghị công nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền
Họ và tên: ………………………………………………………………………………….


Số định danh cá nhân: ……………….   Điện thoại: ……… Email (nếu có): …………….
Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………………………………..

Đã nhận hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị công nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền theo mẫu số 01b ban hành kèm theo Thông tư này.
□
1. Bản sao hợp pháp Văn bản xác nhận được quyền thừa kế bài thuốc gia truyền theo quy định của pháp luật hiện hành; được UBND xã, phường xác nhận hoặc công chứng chứng thực.

Trường hợp không có Văn bản xác nhận được quyền thừa kế phương pháp chữa bệnh gia truyền thì phải có Văn bản ủy quyền của gia đình cho Người làm hồ sơ công nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền.

□

2. Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi cứ trú về việc sử dụng phương pháp chữa bệnh gia truyền của gia đình theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này. 

□
3. Sổ theo dõi người bệnh (có ghi đầy đủ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, nghề nghiệp, chẩn đoán, kết quả điều trị và thời gian điều trị).
□

4. Bản tự thuyết minh về phương pháp chữa bệnh gia truyền theo mẫu số 05b ban hành kèm theo Thông tư này. 

□

5. Báo cáo đánh giá kết quả điều trị ít nhất của 100 người bệnh ở trong vùng, địa phương gần nhất đã điều trị có hiệu quả trong thời gian gần nhất theo mẫu số 06b ban hành kèm theo Thông tư này và danh sách bệnh nhân.
Ngày hẹn cấp Quyết định công nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền: …………………

………, ngày     tháng      năm 20...
NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:         ngày   tháng    năm               Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:         ngày   tháng    năm               Ký nhận

__________________

1 Tên cơ quan cấp Quyết định công nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền.

2 Chữ viết tắt tên cơ quan cấp Quyết định.
3. Địa danh
Mẫu  số 09a

………..1………..


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số:     /PTN-…..2…..

……..3……, ngày     tháng     năm 20….

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………….


Số định danh cá nhân: ……………….   Điện thoại: ……… Email (nếu có): …………….
Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………………………………..

Đã nhận hồ sơ, bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền theo mẫu số 02a ban hành kèm theo Thông tư này
□

2. Bản sao hợp pháp Văn bản xác nhận được quyền thừa kế bài thuốc gia truyền theo quy định của pháp luật hiện hành; được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận hoặc công chứng chứng thực.

Trường hợp không có Văn bản xác nhận được quyền thừa kế bài thuốc gia truyền thì phải có Văn bản của gia đình đồng ý cho Người làm hồ sơ sở hữu bài thuốc gia truyền.

□
3. Bản sao hợp pháp Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền.
□

4. Bản sao hợp pháp văn bằng tốt nghiệp từ phổ thông trung học trở lên và các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận liên quan.
5. Bản tự thuyết minh bài thuốc gia truyền theo mẫu số 05a ban hành kèm theo Thông tư này.
6. Giấy khám sức khỏe

7. 02 (hai) ảnh 4 x 6 cm, ảnh màu, nền trắng, trong thời gian không quá 12 tháng tính đến ngày nộp đơn.

□

Ngày hẹn cấp giấy chứng nhận: ………………………………………………………….

………, ngày     tháng      năm 20...
NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:         ngày   tháng    năm               Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:         ngày   tháng    năm               Ký nhận

__________________

1 Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền.

2 Chữ viết tắt tên cơ quan cấp giấy chứng nhận.
3. Địa danh
Mẫu  số 09b
………..1………..


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số:     /PTN-…..2…..

……..3……, ngày     tháng     năm 20….

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền
Họ và tên: ………………………………………………………………………………….


Số định danh cá nhân: ……………….   Điện thoại: ……… Email (nếu có): …………….
Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………………………………..

Đã nhận hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền theo mẫu số 02b ban hành kèm theo Thông tư này
□

1. Bản sao hợp pháp Văn bản xác nhận được quyền thừa kế phương pháp chữa bệnh gia truyền theo quy định của pháp luật hiện hành; được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận hoặc công chứng chứng thực.

Trường hợp không có Văn bản xác nhận được quyền thừa kế phương pháp chữa bệnh gia truyền thì phải có Văn bản đồng ý của gia đình cho Người làm hồ sơ sở hữu phương pháp chữa bệnh gia truyền.

□
2. Bản sao hợp pháp Quyết định công nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền.

□

3. Bản sao hợp pháp văn bằng tốt nghiệp từ phổ thông trung học trở lên và các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận liên quan.

4. Bản tự thuyết minh phương pháp chữa bệnh gia truyền theo mẫu số 05b ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Giấy khám sức khỏe
6. 02 (hai) ảnh 4 x 6 cm, ảnh màu, nền trắng, trong thời gian không quá 12 tháng tính đến ngày nộp đơn.

□

Ngày hẹn cấp giấy chứng nhận: ………………………………………………………….

………, ngày     tháng      năm 20...
NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:         ngày   tháng    năm               Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:         ngày   tháng    năm               Ký nhận

__________________

1 Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

2 Chữ viết tắt tên cơ quan cấp giấy chứng nhận.
3. Địa danh
Mẫu  số 10
………..1………..


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:     /PTN-…..2…..

……..3……, ngày     tháng     năm 20….

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ đề nghị cấp lại Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền,

 phương pháp chữa bệnh gia truyền
Họ và tên: ………………………………………………………………………………….


Số định danh cá nhân: ……………….   Điện thoại: ……… Email (nếu có): …………….
Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………………………………..

Đã nhận hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp lại Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này

□

2. Số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân.

□

3. Các giấy tờ khác (nếu có): Bản phô tô Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.
□

Ngày hẹn cấp Quyết định: ………………………………………………………….

………, ngày     tháng      năm 20...
NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:         ngày   tháng    năm               Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:         ngày   tháng    năm               Ký nhận

__________________

1 Tên cơ quan cấp lại Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.

2 Chữ viết tắt tên cơ quan cấp Quyêt định.
3. Địa danh
Mẫu  số 11
………..1………..


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:     /PTN-…..2…..

……..3……, ngày     tháng     năm 20….

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền,

 Người có phương pháp chữa bệnh gia truyền
Họ và tên: ………………………………………………………………………………….


Số định danh cá nhân: ……………….   Điện thoại: ……… Email (nếu có): …………….
Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………………………………..

Đã nhận hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này

□

2. Số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân.
□

3. Giấy khám sức khỏe
□

4. 02 (hai) ảnh 4 x 6 cm, ảnh màu, nền trắng, trong thời gian không quá 12 tháng tính đến ngày nộp đơn.
5. Giấy tờ khác nếu có: Bản sao Giấy chứng nhận,…
Ngày hẹn cấp giấy chứng nhận: ………………………………………………………….

………, ngày     tháng      năm 20...
NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:         ngày   tháng    năm               Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:         ngày   tháng    năm               Ký nhận

__________________

1 Tên cơ quan cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

2 Chữ viết tắt tên cơ quan cấp giấy chứng nhận.
3. Địa danh
Mẫu  số 12
………..1………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------
Số:         /QĐ-   
……..2……, ngày     tháng     năm 20….

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền


GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15;

Căn cứ Thông tư số …..../2024/TT-BYT ngày ……............. của Bộ Y tế;

Xét Đơn và hồ sơ đề nghị của Ông/Bà: …….…………………………………………

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng chuyên môn …….……………………………………

Theo đề nghị của Trưởng phòng …………….………………………………….…….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền cho 
Ông/Bà: ……………………………………………………………………….………
Số định danh cá nhân: ……………………………………………...…………………

Tên bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền: …………………

Thành phần bài thuốc gia truyền: …………………………...…………………

Nội dung chi tiết về bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền được ban hành tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3: Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Sở Y tế; Trưởng phòng………; Ông/Bà….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.          
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục Quản lý YDCT (để báo cáo);

- Lưu VT, ……..
GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)
________________

1 Tên cơ quan ban hành Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.

2 Địa danh
Mẫu số 13a
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Ảnh 4x6

GIẤY CHỨNG NHẬN 
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ:
         Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023;
         Theo đề nghị của …………………………………………………………….…….., 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI CÓ BÀI THUỐC GIA TRUYỀN

Họ và tên: ………………………………………………………………………………..

Số định danh cá nhân: …………………………………………………………………...

Địa chỉ cư trú: …………………………….……………………………………………..

Tên bài thuốc gia truyền: ………………………………………………………………..


Quyết định công nhận bài thuốc gia truyền số………/QĐ-……… ngày.... của Sở Y tế..
Thành phần bài thuốc: ……………………………………………………………………

Dạng thuốc: ……...………………………………………………………………………
Điều trị chứng bệnh/bệnh: ……...……………………………………………………….

………, ngày …… tháng …… năm…...
GIÁM ĐỐC




Mẫu số 13b

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


	Ảnh 4x6

GIẤY CHỨNG NHẬN 
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ:
         Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023;
         Theo đề nghị của …………………………………………………………….…….., 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
NGƯỜI CÓ PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN

Họ và tên: ……………………………………………….............………………..

Số định danh cá nhân: ……………………………………………………………...

Địa chỉ cư trú: …………………………………… ……………...………..………..

Tên phương pháp chữa bệnh gia truyền: ………………………........……………..

Quyết định công nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền số…/QĐ-……… ngày.... của Sở Y tế.......
Điều trị chứng bệnh/bệnh: ………………………………………………………….

………, ngày …… tháng …… năm…...
GIÁM ĐỐC




Mẫu  số 14a
	SỞ Y TẾ 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



      ………, ngày….tháng…..năm……
PHIẾU NHẬN XÉT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

BÀI THUỐC GIA TRUYỀN, PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN
1. Thành viên Hội đồng

- Họ và tên: …………………………………………………………………….……….. 

- Đơn vị công tác: …………………………………………………………….…………

- Chức vụ hiện tại: ………………………………………………………………………

2. Tên người đề nghị công nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền
- Họ và tên: ……………………………………………………………………………..

- Số định danh cá nhân: ……………………………………………….………………..

3. Tên bài thuốc bài thuốc gia truyền/phương pháp chữa bệnh gia truyền: ....……….…

4. Điều trị bệnh: ……………………………………..…………………………………. 

Ý kiến nhận xét

1. Nhận xét về hồ sơ pháp lý
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét về đáp ứng tiêu chí bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền theo quy định Thông tư. 

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
3. Nhận xét khác:
………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..
3. Ý kiến đề nghị:

Lựa trọn một trong hai trường hợp, đánh dấu x vào ô lựa chọn

a) Đồng ý:         

b) Không đồng ý: 

* Trường hợp không đồng ý nêu rõ lý do: ……………………………………………… 

* Đề xuất khác: ……………………………………………………………………….…

	 
	NGƯỜI NHẬN XÉT

(ký và ghi rõ họ và tên)


Mẫu  số 14b
	SỞ Y TẾ 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



      ………, ngày….tháng…..năm……
PHIẾU NHẬN XÉT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

NGƯỜI CÓ BÀI THUỐC GIA TRUYỀN, NGƯỜI CÓ PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN
1. Thành viên Hội đồng

- Họ và tên: …………………………………………………………………….……….. 

- Đơn vị công tác: …………………………………………………………….…………

- Chức vụ hiện tại: ………………………………………………………………………

2. Tên người đề nghị cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

- Họ và tên: ……………………………………………………………………………..

- Số định danh cá nhân: ……………………………………………….………………..

3. Tên bài thuốc bài thuốc gia truyền/phương pháp chữa bệnh gia truyền: ....……….…

4. Điều trị bệnh: ……………………………………..…………………………………. 

Ý kiến nhận xét

1. Nhận xét về hồ sơ pháp lý

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét về đáp ứng tiêu chí người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền theo quy định Thông tư. 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

3. Nhận xét khác:

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..

3. Ý kiến đề nghị:

Lựa trọn một trong hai trường hợp, đánh dấu x vào ô lựa chọn

a) Đồng ý:         

b) Không đồng ý: 

* Trường hợp không đồng ý nêu rõ lý do: ……………………………………………… 

* Đề xuất khác: ……………………………………………………………………….…

	 
	NGƯỜI NHẬN XÉT

(ký và ghi rõ họ và tên)


